
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

SỞ NỘI VỤ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /SNV-TĐKT 

V/v công khai danh sách doanh 

nghiệp, doanh nhân đề nghị Chủ 

tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. 

Thanh Hoá, ngày        tháng  10  năm 2025 

 

Kính gửi:  

- Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa; 

- Cổng Thông tin điện tử, Văn phòng UBND tỉnh. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 25/9/2025 của UBND tỉnh 

về việc tổ chức Lễ tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa 

năm 2025. 

Trên cơ sở đề cử doanh nghiệp, doanh nhân của Hiệp hội Doanh nghiệp 

tỉnh, Sở Nội vụ đã có văn bản xin ý kiến các đơn vị có liên quan. Sau khi tổng 

hợp ý kiến các ngành, thẩm định thành tích và kết quả cuộc họp nghe báo cáo 

tình hình thực hiện Kế hoạch tổ chức Lễ tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu 

biểu tỉnh Thanh Hóa năm 2025 được tổ chức vào ngày 06/10/2025 do đồng chí 

Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì. Hội nghị đã thống 

nhất đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 55 doanh 

nghiệp, 24 doanh nhân (có danh sách kèm theo), đã có thành tích xuất sắc trong 

hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của 

tỉnh năm 2025. 

Sở Nội vụ đề nghị Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa, Cổng 

Thông tin điện tử, Văn phòng UBND tỉnh đăng tải công khai danh sách các 

doanh nghiệp, doanh nhân được đề nghị khen thưởng đến hết ngày 08/10/2025. 

Trong thời gian đăng tải, nếu có ý kiến phản ánh xin gửi về Sở Nội vụ (qua 

phòng Thi đua - Khen thưởng) số 30 Nguyễn Duy Hiệu, phường Hạc Thành để 

tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận:                                                                               
- Như trên;  

- PCT UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng (để b/c); 

- Lưu: VT, TĐKT.                           

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Văn Chiến 
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DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TẶNG BẰNG KHEN 

  

I. Tập thể 

1.  
Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng Miền Trung, số 89 Đại lộ Võ 

Nguyên Giáp, phường Quảng Phú 

2.  
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Thương mại Lam Sơn, số 

59 Tôn Thất Thuyết, khu đô thị Bình Minh, phường Hạc Thành 

3.  
Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Hưng, số 09B Hoàng Xuân Viện, 

phường Hàm Rồng 

4.  Công ty Cổ phần Đầu tư Hưng Cát, thôn Yên Xuân, xã Yên Thọ 

5.  
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên 172, thôn Cộng Thành, 

xã Xuân Du 

6.  
Công ty Cổ phần Lương Phát, số 12 Phùng Hưng, phường Quang 

Trung 

7.  
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng thương mại Mạnh Phú, thôn 

Kim Sơn, xã Hà Trung  

8.  
Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Đức Minh, thôn Trình 

Phúc, xã Hoằng Giang  

9.  
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ngân Hà 36, thôn Cầu Thôn, xã Đông 

Thành  

10.  
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phương Nam Thanh Hóa, thôn Thị 

Thư, xã Yên Trường  

11.  
Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 1, 

Km11, đường 513, phường Nghi Sơn 

12.  
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên cơ khí chính xác 11 

(Nhà máy Z111), Km 310+435 QL 1A, xã Hoằng Phú  

13.  
Công ty Cổ phần 19-5 Thanh Hóa, số 280 Bà Triệu, phường Hàm 

Rồng 

14.  
Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa, số 152 Quang Trung, 

phường Hạc Thành 

15.  
Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại Tân Nhật Thanks, thôn Bái 

Sim, xã Thanh Kỳ  

16.  
Chi nhánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Bò sữa Việt 

Nam - Trang trại bò sữa Như Thanh Thanh Hóa, thôn Quang Phú, xã 

Mậu Lâm 

17.  Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển VinaGreen, lô 2-3, Khu Công 
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nghiệp Tây Bắc Ga, phường Hàm Rồng 

18.  
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lâm sản Đại Phát, thôn Xuân Hưng, xã 

Như Thanh  

19.  
Công ty Cổ phần Sản xuất - Chế biến cói xuất khẩu Việt Anh, xóm 8, 

xã Nga An  

20.  
Hợp tác xã Dịch vụ kinh doanh nông nghiệp Thạch Cẩm, thôn Cẩm 

Lợi 1, xã Thạch Bình  

21.  Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Thiệu Đô, thôn 8 xã Thiệu Trung  

22.  
Viettel Thanh Hóa, Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông 

Quân đội, Khu Nam Đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành 

23.  
Công ty Điện lực Thanh Hóa - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực 

miền Bắc, số 96 Triệu Quốc Đạt, phường Hạc Thành 

24.  
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi 

nhánh Bắc Thanh Hóa, số 39 đường Hồ Xuân Hương, phường Sầm 

Sơn 

25.  
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi 

nhánh Trung Sơn Thanh Hóa, số 117 đường Trần Phú, phường Bỉm 

Sơn 

26.  
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh 

(HDbank) Chi nhánh Thanh Hóa, số 13-14 Phan Chu Trinh, phường 

Hạc Thành 

27.  
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi 

nhánh Nam Thanh Hóa, số 56, phố 2, xã  Lưu Vệ 

28.  
Quỹ tín dụng nhân dân Ngọc Sơn, số 99 Nguyễn Văn Cừ, phường 

Quang Trung 

29.  Công ty Cổ phần Phú Thắng, số 110 Cao Sơn, phường Đông Quang 

30.  
Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tự Lập, Cụm Công nghiệp 

làng nghề phường Đông Quang 

31.  
Công ty Cổ phần Xây dựng và Khai thác khoáng sản Thái Sơn, Km27 

Thọ Xuân - Nghi Sơn, xã Trung Chính 

32.  
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xăng dầu Dầu khí 

Thanh Hóa, số 180 Tổng Duy Tân, phường Hạc Thành 

33.  
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phương Hà, tiểu khu Bắc Giang, xã 

Nông Cống 

34.  
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Peci Việt Nam, tổ dân phố Bắc Hải, 

phường Nghi Sơn 

35.  Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa, số 99 Mật Sơn, phường Hạc 
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Thành 

36.  
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thành Công Thanh Hóa, quốc lộ 1A, 

phố Thịnh Hùng, phường Quảng Phú  

37.  
Công ty Cổ phần Thương mại Thiệu Yên Thanh Hóa, thôn Quán Lào 

3, Xã Yên Định 

38.  
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thủy lợi Bắc Sông Mã 

Thanh Hóa, thôn Tự nhiên, xã Hoằng Phú 

39.  
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hà Thanh Plaza, số 02 Đồng Lễ, 

phường Hạc Thành 

40.  Công ty Cổ phần Dạ Lan, số  01 Phan Chu Trinh, phường Hạc Thành 

41.  
Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực, số 595 Nguyễn Chí Thanh, phường 

Hàm Rồng  

42.  
Bệnh viện Y dược Cồ truyền An Khang, thuộc Công ty Trách nhiệm 

hữu hạn Phòng khám Đa khoa Như Thanh Khánh Hoàng, thôn Xuân 

Lộc, xã Như Thanh  

43.  
Hợp tác xã Dịch vụ vệ sinh môi trường Tân Sơn, lô A107, MB425, 

phường Hạc Thành  

44.  
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giầy Kim Việt Việt Nam, Khu công 

nghiệp Nông Cống, xã Nông Cống  

45.  
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thanh Lịch, số 12 Quán Giò, phường 

Hạc Thành 

46.  
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Khu kinh tế 

Nghi Sơn, phường Hải Bình 

47.  
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện Nghi Sơn 2, Khu kinh tế Nghi 

Sơn, thôn Hà Bắc, phường Nghi Sơn 

48.  
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Miza Nghi Sơn, Khu công nghiệp số 5 

thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn, xã Trường Lâm 

49.  
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dầu thực vật khu vực Miền Bắc Việt 

Nam, Khu kinh tế Nghi Sơn, phường Nghi Sơn  

50.  
Công ty Cổ phần Thiết bị giáo dục Hồng Đức, lô C, Khu Công nghiệp 

Lễ Môn, phường Quảng Phú 

51.  
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đông Tiến, tổ dân phố Trung Chính, 

phường Tĩnh Gia 

52.  
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư Thành, lô 5, Khu Công nghiệp Tây 

Bắc Ga, phường Hạc Thành 

53.  
Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa, số 09 Quốc lộ 1A, 

phường Quang Trung 
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54.  
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp SAB Việt Nam, lô số 

CN-03, Khu Công nghiệp Bỉm Sơn, phường Quang Trung 

55.  
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giầy Aresa Việt Nam (Tập đoàn Hoa 

Lợi), lô D, Khu Công nghiệp Lễ Môn phường Quảng Phú  

II. Cá nhân 

1.  

Ông Trần Anh Trung, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc 

Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng cầu đường - Công ty Cổ phần, số 311 

Bà Triệu, phường Hàm Rồng 

2.  

Ông Dương Quốc Trung, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây 

dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa - Công ty Cổ 

phần, số 303 Bà Triệu, phường Hàm Rồng 

3.  
Bà Lê Thị Liễu, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chế biến hải 

sản Hiệp Anh, tổ dân phố Đông Hải, phường Tĩnh Gia 

4.  

Ông Nguyễn Đức Đủ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc 

Công ty Cổ phần Xây lắp điện lực Thanh Hóa, số 232 Trường Thi, 

phường Hạc Thành 

5.  

Ông Nguyễn Thuần Phong, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Thanh Hóa, số 12 Phan 

Chu Trinh, phường Hạc Thành 

6.  

Ông Lê Văn Dũng, Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công 

thương Việt Nam Chi nhánh Bắc Thanh Hóa, số 169 Trần Phú, 

phường Bỉm Sơn 

7.  
Ông Vũ Đức Giang, Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân 

đội Chi nhánh Thanh Hóa, số 54-56-60 Trần Phú, phường Hàm Rồng 

8.  

Ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Công thương Việt Nam Chi nhánh Thanh Hóa, số 17 Phan Chu Trinh, 

phường Hạc Thành 

9.  
Ông Nguyễn Trung Nguyên, Phó Giám đốc Ngân hàng Tiên Phong 

Chi nhánh Thanh Hoá, số 01 A31 Đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành 

10.  
Ông Lê Minh Ánh, Phó Giám đốc Viễn thông Thanh Hóa, Tập đoàn 

Bưu chính Viễn thông Việt Nam, số 26A Đại Lộ Lê Lợi, phường Hạc 

Thành 

11.  
Bà Đỗ Thị Phương, Giám đốc Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Nam 

Giang, số 08/171 Lê Thánh Tông, phường Hạc Thành 

12.  
Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Trách 

nhiệm hữu hạn Một thành viên Petrolimex Thanh Hóa, số 305 Bà 

Triệu, phường Hàm Rồng 
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13.  
Ông Phạm Công Cường, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Vận tải - Thương mại Cường Ngọc, thôn Nghĩa Phú, xã Hoằng Phú 

14.  
Bà Trịnh Thị Lê Hoa, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Thương mại tổng hợp Hoàng Phát, H20, Khu I, Khu đô thị Bắc Đại lộ 

Lê Lợi, phường Hạc Thành 

15.  
Bà Lê Thùy Linh, Phó Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Thiết bị vật 

tư y tế Thanh Hóa, số 109 Nguyễn Trãi, phường Hạc Thành 

16.  
Ông Nguyễn Văn Trường, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc 

Hợp tác xã Dịch vụ điện năng Quảng Yên, thôn Trung Đào, xã Quảng 

Yên 

17.  
Ông Tống Văn Hùng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chăm 

sóc sức khỏe và Dịch vụ y tế Tuấn Phượng, Quốc lộ 45, Cầu Quan, xã 

Trung Chính 

18.  
Bà Phạm Thị Liên, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Y dược 

Thành Đạt NVT, thôn Tam Linh, xã Nga Thắng 

19.  
Ông Hà Duyên Hạnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 

Môi trường và Công trình đô thị Bỉm Sơn, số 76, đường Nguyễn Văn 

Cừ, phường Quang Trung 

20.  
Ông Nguyễn Ánh Dương, Giám đốc Xí nghiệp May Bỉm Sơn, Chi 

nhánh Tổng Công ty May 10 Công ty Cổ phần, Nguyễn Huệ, phường 

Quang Trung 

21.  
Bà Hoàng Thị Kim Dung, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty 

Trách nhiệm hữu hạn Huệ Anh, tổ dân số 13, phường Bỉm Sơn 

22.  
Ông Vũ Công Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc 

Công ty Cổ phần May xuất khẩu Trường Thắng, thôn Tân Kỳ, xã 

Công Chính 

23.  
Ông Bùi Văn Viết, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vận tải 

và Du lịch Minh Quý, thôn Bắc Thọ, xã Vạn Lộc 

24.  
Bà Nguyễn Bảo Uyên, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty 

Cổ phần Hợp Lực, Giám đốc điều hành hệ thống y tế Hợp Lực, số 

595 Nguyễn Chí Thanh, phường Hàm Rồng./. 
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